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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Địa chỉ: Số 188, đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 10, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh  Bắc Ninh. 

ĐT 0912375938   Email: hungnm.cdxd@gmail.com 

Fax 02223.854.266    Web: www.codienxaydungbacninh.edu.vn    

 

MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế cam kết, phấn đấu thực hiện 9 mục tiêu sau: 

1. Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra thực hiện tiến độ, kế hoạch, chương 

trình và các quy định về công tác đào tạo.  

2. Thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo.  

3. Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 100 sinh viên; tổ chức đào tạo thực 

hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 25% tổng thời gian khóa học ngành, 

nghề trọng điểm các cấp độ, 20% đối với các ngành, nghề khác.  

4. Tổ chức triển khai, công tác nghiên cứu khoa học có từ 30 đề tài NCKH được 

nghiệm thu ứng dụng có hiệu quả ở cơ sở. 

5. Đạt giải nhì trở lên tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc; có 

HSSV đạt giải nhất tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.  

6. Có 100 % cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 

15 % đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.  

7. Duy trì tốt tiêu chuẩn 5S; OHS tại các phòng làm việc, phòng học; xây dựng môi 

trường học tập, an toàn và thân thiện.  

8. 100% các nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. 

9. Xây dựng ban hành 01 chương trình đào tạo nghề mới mở; 06 chương trình đào 

tạo vừa học vừa làm. Rà soát điều chỉnh bổ sung các chương trình đào tạo lồng 

ghép bình đẳng giới, xanh hóa và đáp ứng điều kiện cho đào tạo trực tuyến đối với 

ít nhất 50% môn học, mô đun của ngành, nghề trọng điểm các cấp độ . 

 

 TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/01 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 02 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 01  

Nội dung mục tiêu số 01: Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra thực hiện tiến độ, kế hoạch, chƣơng trình và các quy 

định về công tác đào tạo. Đổi mới nâng cao chất lƣợng giảng dạy. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo và hợp tác quốc tế.  

   

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1.       Lập kế hoạch kiểm tra, dự giờ 
11/2021 

3/2022 
Phòng ĐTHTQT Các khoa, bộ môn 

- Kế hoạch  

- Phiếu đánh giá chất 

lượng giờ giảng  

2.  Kiểm tra, dự giờ giảng viên 
12/2021 

4/2022 

Phòng ĐTHTQT, 

Khoa, bộ môn 
Giảng viên  

 Biên bản kiểm tra 

3.  
Báo cáo đánh giá kết quả kiểm 

tra 

01/2022 

5/2022 
Phòng ĐTHTQT Các khoa, bộ môn 

Báo cáo  

4.  Lập kế hoạch cải thiện 
01/2022 

5/2022 
Phòng ĐTHTQT Các khoa, bộ môn 

Kế hoạch 

5.  
Kiểm tra, báo cáo các nội dung 

cải thiện 

01/2022 

5/2022 
Phòng ĐTHTQT Các khoa, bộ môn 

Báo cáo 
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Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/02 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 07/10/2021 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 02  

Nội dung mục tiêu số 02: Thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức đào tạo. 

Chữ viết tắt: - ĐTTH: Điện tử tin học. 

- TCHC: Tổ chức hành chính 

- CNTT : Công nghệ thông tin 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo và hợp tác quốc tế. 

- NNTH: Ngoại ngữ tin học 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng đề án đào tạo trực tuyến bằng 

phần mềm VNPT E-Learning LMS 

Xây dựng kế hoạch Triển khai nền tảng đào 

tạo trực tuyến VNPT E-Learning LMS 

Tháng 

11/2021 

Phòng 

ĐTHTQT 

Khoa ĐTTH, 

Trung tâm 

NNTH, 

Kế hoạch Triển khai nền 

tảng đào tạo trực tuyến 

VNPT E-Learning LMS  

Kế hoạch sử dụng thư 

viện điện tử, tài liệu số 

2  Xây dựng quy định quản lý và sử dụng hệ 

thống công nghệ thông tin trong quản lý và 

tổ chức đào tạo. 

Tháng 

11/2021 

Phòng 

ĐTHTQT 

Phòng TCHC 

Khoa ĐTTH, 

Trung tâm 

NNTH 

Quy định quản lý và sử 

dụng hệ thống công 

nghệ thông tin 

3  Xây dựng quy định khai thác sử dụng giáo 

trình, tài liệu số, bài giảng điện tử, thư viện 

Tháng Phòng Phòng TCHC Quy định khai thác sử 

dụng giáo trình,tài liệu 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

điện tử; 

Quy định sử dụng phần mềm trực tuyến 

LMS 

11/2021 ĐTHTQT Khoa ĐTTH, 

Trung tâm 

NNTH 

số, bài giảng điện tử, thư 

viện điện tử 

4  Tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng 

giáo trình, bài giảng điện tử, khai thác dữ 

liệu trên mạng internet và sử dụng phần mềm 

đào tạo, phần mềm giảng dạy E-Learning; 

Tháng 

12/2021 

Phòng 

ĐTHTQT 

 

Các phòng, 

khoa, trung 

tâm 

Kế hoạch tập huấn  

Báo cáo kết quả tập 

huấn  

 

 

Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

 

 

  

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/03 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 03 

Nội dung mục tiêu số 03: Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp cho 100 sinh viên (4 khóa); tổ chức đào tạo thực 

hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 25% tổng thời gian khóa học ngành, nghề trọng điểm các cấp độ, 20% 

đối với các ngành, nghề khác. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo và hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống. 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Ngƣời/Đơn vị thực 

hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1  Xác định MĐ/MH đào tạo, 

thực hành, thực tập tại 

doanh nghiệp 

Đầu năm 

học 

Phòng ĐTHTQT Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS 

Danh sách MĐ/MH của 

từng chương trình đào tạo 

2  Tìm đối tác, tiếp nhận nhu 

cầu DN 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS 

Danh sách các doanh 

nghiệp dự kiến tham gia 

liên kết đào tạo 

3  Ký thỏa thuận liên kết, hợp 

đồng đào tạo 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa, phòng 

ĐTHTQT 

Biên bản thỏa thuận, Hợp 

đồng liên kết đào tạo 

4  Lập kế hoạch tổ chức đào 

tạo thực hành, thực tập tại 

Sau bước 3 Phòng ĐTHTQT 

Trung tâm 

Các khoa, Doanh 

nghiệp 

Kế hoạch đào tạo thực 

hành, thực tập tại doanh 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Ngƣời/Đơn vị thực 

hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

doanh nghiệp SXDVĐS  nghiệp 

5  Báo cáo kết quả đào tạo Kết thúc 

khóa đào tạo 

Phòng ĐTHTQT Doanh nghiệp, các 

khoa, Trung tâm 

SXDVĐS 

Báo cáo kết quả đào tạo 

 

 

Chữ  ký 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

 

 

  

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/04 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 03 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 4 

Nội dung mục tiêu số  4: Tổ chức triển khai, công tác nghiên cứu khoa học có từ 30 đề tài nghiên cứu khoa học trở lên 

đƣợc nghiệm thu ứng dụng có hiệu quả ở cơ sở. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế. 

- KH: Kế hoạch. 

  - HĐ: Hội đồng 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1       Lập kế hoạch 
Quý IV 

năm 2021 
Phòng ĐTHTQT 

Các phòng 

khoa, TT 

Kế hoạch 

2  Đăng ký đề tài NCKH 
Tháng 1 

năm 2022 

Các chủ nhiệm 

đề tài 

Các phòng 

khoa, TT 

Bản đăng ký thực hiện đề tài 

NCKH của chủ nhiệm đề tài, 

khoa 

3  Thẩm định đề cương đề tài NCKH Quý 1 năm 

2022 
Phòng ĐTHTQT 

Các phòng 

khoa, TT 

Kế hoạch thẩm định đề 

cương đề tài NCKH; 

Quyết định thành lập các hội 

đồng thẩm định; 

Biên bản (thông báo kết luận) 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

họp hội đồng thẩm định; 

Quyết định phê duyệt giao 

nhiệm vụ thực hiện đề tài 

NCKH cho chủ nhiệm đề tài. 

4  Thực hiện đề tài NCKH 
Quý I, II 

năm 2022 

Các chủ nhiệm 

đề tài NCKH 

Phòng 

ĐTHTQT; 

Phòng TCKT 

Sản phẩm của đề tài  

 

5  Thẩm định đề tài 
Tháng 

5/2022 
Phòng ĐTHTQT 

Các chủ 

nhiệm đề tài 

Sản phẩm đề tài NCKH 

Kế hoạch thẩm định đề tài 

NCKH; 

Quyết định thành lập các hội 

đồng thẩm định; 

Biên bản (thông báo kết luận) 

họp hội đồng thẩm định; 

Quyết định công nhận đề tài 

NCKH 

6  Bàn giao, sử dụng 
Tháng 

6/2022 
Phòng ĐTHTQT 

Phòng TCKT; 

Các phòng, 

khoa  

Quyết định ban hành giáo 

trình/bài giảng; 

Quyết định bàn giao, sử dụng 

mô hình 
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Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 
  

Họ và  tên Vũ Quang Vịnh Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/05 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021  

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 5 

 Nội dung mục tiêu số 5: Đạt giải nhì trở lên tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc; Có HSSV đạt giải 

nhất tại kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- HSSV: Học sinh sinh viên 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn 

vị thực 

hiện 

Ngƣời/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  - Xây dựng kế hoạch tham gia hội 

giảng nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp toàn quốc. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn, 

thi HSSV giỏi nghề quốc gia 2021 

Tháng 

1/2021 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa 

chuyên 

môn và 

HSSV 

Kế hoạch tham gia hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp toàn quốc . 

 

Kế hoạch tổ chức ôn, thi HSSV giỏi nghề 

quốc gia 2021 

2  Tham mưu thành lập : 

- Tổ chuyên gia dự giờ, góp ý giáo 

viên tham gia hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. 

- Phân công hướng dẫn HSSV 

Sau khi 

duyệt KH 

Phòng 

ĐTHTQT 

  

Các Quyết định cử giáo viên và học sinh 

tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp toàn quốc. 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn 

vị thực 

hiện 

Ngƣời/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

luyện thi tay nghề quốc gia 

- Đoàn cán bộ giáo viên tham gia 

hội giảng nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp toàn quốc  

Đoàn  HSSV thi tay nghề quốc gia 

3  - Tổ chức luyện tập và tham gia 

hội giảng. 

- Tổ chức ôn luyện và thi tay nghề 

quốc gia 2021 

Theo KH  - Các khoa, 

Giảng viên 

tham gia 

hội giảng. 

- HSSV 

tham gia thi 

tay nghề 

- Bằng khen, giấy chứng nhận. 

- Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả tham gia hội 

giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn 

quốc. 

- Báo cáo kết quả HSSV tham gia thi tay 

nghề quốc gia. 
 

 

Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 
 

  

Họ và  tên Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh  Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/06 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 6 

Nội dung mục tiêu số 6: 100% cán bộ, viên chức và ngƣời lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt chiến 

sỹ thi đua cơ sở. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế . 

 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  
Công tác xây dựng và phát 

triển tổ chức 

Hàng tháng, 

cuối năm học 

Các cá nhân 

phòng 

ĐTHTQT 

 

Các phòng, 

khoa, bộ môn, 

trung tâm 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tháng, năm của các cá nhân 

Bản tự nhận xét thi đua năm học 

2  

100% cán bộ, viên chức, 

người lao động thực hiện tốt 

chức trách nhiệm vụ được 

giao, đạt năng suất và chất 

lượng cao. 

Hàng tháng, 

Tháng 7/2021 

Các cá nhân 

phòng 

ĐTHTQT 

 

Các phòng, 

khoa, bộ môn, 

trung tâm 

Phân công nhệm vụ của các cá 

nhân trong phòng;  

Đăng ký thi đua của cá nhân tập 

thể 

Kế hoạch công tác năm, công tác 

tháng 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

vụ tháng, năm 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh  Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 

  



 

15 
BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/07 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 7 

Nội dung mục tiêu số 7: Triển khai thực hiện tốt 5S; OHS trong toàn trƣờng;  ây dựng môi trƣờng học tập, an toàn 

và thân thiện. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế . 

 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Triển khai thực hiện tiêu chuẩn 5S tại các 

phòng, khoa, phòng học và xưởng thực 

hành, thực tập 

Theo KH Các tổ 5S Phòng, Khoa, bộ 

môn,  trung tâm 

Báo cáo kết quả tổ 

chức triển khai quy 

tắc 5S, OHS 

2 Xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chuẩn 

5S OHS tại các phòng, khoa, phòng học 

và xưởng thực hành, thực tập 

Năm 2021 Ban chỉ đạo 5S 

Phòng 

ĐTHTQT 

 Kế hoạch triển khai 

thực hiện quy tắc 5S, 

OHS 

3 Triển khai thực hiện tiêu chuẩn 5S tại các 

phòng, khoa, phòng học và xưởng thực 

hành, thực tập 

Theo KH Các tổ 5S Phòng, Khoa, bộ 

môn,  trung tâm 

Báo cáo kết quả tổ 

chức triển khai quy 

tắc 5S, OHS 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

4 Xây dựng kế  hoạch thực hiện tiêu chuẩn 

5S OHS tại các phòng, khoa, phòng học 

và xưởng thực hành, thực tập 

Năm 2021 Ban chỉ đạo 5S 

Phòng 

ĐTHTQT 

 Kế hoạch triển khai 

thực hiện quy tắc 5S, 

OHS 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

   

Họ và  tên Trần Mai Anh Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh Giảng viên  phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng  ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá:ĐTHTQT/KHMT/08 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 8 

Nội dung mục tiêu số 8: 100% các nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp.  

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo và hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1 Xác định MĐ/MH đào tạo tại doanh 

nghiệp của 7 nghề trọng điểm có sự 

tham gia giảng dạy của doanh 

nghiệp. 

Đầu năm 

học 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa và Trung 

tâm SXDVĐS 

Danh sách MĐ/MH 

trong chương trình đào 

tạo nghề trọng điểm 

 2 Tìm kiếm các DN có khả năng tham 

gia giảng dạy 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Các khoa, Phòng 

ĐTHTQT 

Danh sách các doanh 

nghiệp đủ năng lực 

tham gia giảng dạy 

3 Ký biên bản, hợp đồng đào tạo Thường 

xuyên 

Trung tâm 

SXDVĐS 

Doanh nghiệp Biên bản, Hợp đồng 

đào tạo 



 

18 
BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

4 Lập kế hoạch tổ chức đào tạo Sau bước 3 Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa, Trung tâm 

SXDVĐS, 

Doanh nghiệp 

Kế hoạch đào tạo 

5 Tổ chức đào tạo Theo KH Doanh nghiệp 

 

Các khoa Trung tâm 

SXDVĐS, Phòng 

ĐTHTQT 

Lịch học tập 

6 Đánh giá quá trình đào tạo có sự 

tham gia của doanh nghiệp 

Kết thúc 

khóa đào 

tạo 

Phòng 

ĐTHTQT 

Doanh nghiệp các 

khoa,  

Trung tâm SXDVĐS 

 

Báo cáo đánh giá 

 

 

Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

 
  

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trƣởng phòng ĐTHTQ Trƣởng phòng KTKĐCL Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2021-2022 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG 

Mã hoá: ĐTHTQT/KHMT/09 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 17.10.2021 

Trang/Tổng số trang: 02 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG SỐ 9 

Nội dung mục tiêu số 9: Xây dựng ban hành 01 chƣơng trình đào tạo nghề mở mới ; 06 chƣơng trình đào tạo vừa học 

vừa làm. Rà soát, điều chỉnh bổ sung các chƣơng trình đào tạo lồng ghép bình đẳng giới,  anh hóa và đáp ứng điều 

kiện cho đào tạo trực tuyến đối với ít nhất 50% môn học, mô đun của ngành, nghề trọng điểm các cấp độ. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc  tế. 

- KH: Kế hoạch. 

- CTĐT: Chương trình đào tạo 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  - Xây dựng kế hoạch xây 

dưng chương trình đào 

tạo và rà soát, bổ sung 

chương trình đào tạo 

Tháng 11-

12/2021 

Phòng 

ĐTHTQT  

Các khoa 

chuyên môn 

Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo và 

rà soát, bổ sung chương trình đào tạo năm 

học 2021-2022 

2  Thành lập các ban xây 

dựng, rà soát, chỉnh sửa 

chương trình 

 

Tháng 11-

12/2021 

Phòng 

ĐTHTQT  

Các khoa 

chuyên môn 

Quyết định thành lập các ban xây dựng, rà 

soát chỉnh sửa chương trình đào tạo (các 

thành viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại 

thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH) 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Ngƣời/Đơn vị 

thực hiện 

Ngƣời/đơn 

vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

3  Xây dựng, rà soát, chỉnh 

sửa CTĐT 

Từ tháng 

12/2021-

3/2022 

Các khoa 

chuyên môn 

Phòng 

ĐTHTQT 

Hoàn thiện các chương trình; kế hoạch xin ý 

kiến/hội thảo, kết quả xin ý kiến các bên 

liên quan;  

 

4  Thẩm định định chương 

trình đào tạo 

 

Tháng 4-

5/2022 

Phòng 

ĐTHTQT 

Hội đồng 

Các khoa 

chuyên môn 

Kế hoạch thẩm định; quyết định thành lập 

hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; 

Biên bản thẩm định; phiếu góp ý của các 

phản biện, chuyên gia. 

5  Ban hành chương trình 

đào tạo 

Tháng 5-

6/2022 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa - Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

- Các chương trình đào tạo đã được phê 

duyệt 

 

 

Chữ  ký 

 

Ngƣời soạn thảo Ngƣời kiểm tra Ngƣời phê duyệt 

 

 

 

 

  

Họ và  tên Vũ Quang Vịnh Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT Trƣởng phòng ĐTHTQT 
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